
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LAI CHÂU 

Số: 476/QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                   Lai Châu, ngày 29 tháng 4 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người có công  

với cách mạng ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002; 

Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện 

pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; 

Căn cứ Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do 

đại dịch Covid-19; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình 

số 542/TTr-SLĐTBXH ngày 29/4/2020, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách người có công với cách mạng được hỗ trợ theo 

Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ: Tổng số người được hỗ 

trợ là 635 người, tổng số tiền là 952.500.000 đồng (Chín trăm năm mươi hai triệu, 

năm trăm ngàn đồng). 

(Có danh sách chi tiết kèm theo) 

Điều 2. Nguồn kinh phí được Ủy ban nhân tỉnh cấp bổ sung ngân sách cho các 

huyện, thành phố. Giao Ủy ban nhân các huyện, thành phố tổ chức thực hiện và 

báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội). 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng 

UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính; Giám 

đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các 

đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 Nơi nhận:                                                                               
- Như Điều 3;                                                                                

- TT: Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Lưu: VT, VX2.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 

 



Nam Nữ

NCC đang hưởng 

TCUĐ hàng tháng 

(ghi rõ đối tượng) 

Thương binh 

hưởng trợ cấp 

mất sức lao 

động hàng tháng

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Toàn tỉnh 632 3 952.500.000      

I Huyện Sìn Hồ 70 105.000.000        

1 Lò Văn Dom 1942 Nậm Cuổi Thương binh 1.500.000             

2 Lò Văn Thắm 1971 Chăn Nưa Thương binh B 1.500.000             

3 Lù Văn Gia 1948 Noong Hẻo Thương binh 1.500.000             

4 Tẩn Cuổi Hoà 1945 Tả Phìn Thương binh 1.500.000             

5 Lò Văn Phớ 1954 Nậm Cuổi Thương binh 1.500.000             

6 Lò Văn Pẹm 1944 Chăn Nưa Thương binh 1.500.000             

7 Lù Văn Cu 1942 Nậm Cuổi Thương binh 1.500.000             

8 Lò Văn Thấm 1947 Chăn Nưa Thương binh 1.500.000             

9 Lù Văn Tiếng 1950 Noong Hẻo Thương binh 1.500.000             

10 Tao Văn Thòn 1942 Nậm Tăm Thương binh 1.500.000             

11 Lò Văn Lẻ 1945 Ma Quai Thương binh 1.500.000             

12 Lò Văn Nốn 1960 Nậm Cuổi Thương binh 1.500.000             

13 Mùa A Chứ 1950 Hồng Thu Thương binh 1.500.000             

14 Đặng Ngọc Minh 1943 Pa Tần Thương binh 1.500.000             

15 Quàng Văn Pỉa 1945 Noong Hẻo Thương binh 1.500.000             

16 Lò Văn Ó 1959 Lùng Thàng Thương binh 1.500.000             

17 Bùi Xuân Đễ 1956 Pa Tần Bệnh binh 1.500.000             

18 Mùa A Tùng 1940 Sà Dề Phìn Bệnh binh 1.500.000             

19 Phùng Sì n Heng 1941 Tả Phìn Bệnh binh 1.500.000             

20 Sùng A Gió 1943 Sà Dề Phìn Bệnh binh 1.500.000             

Năm sinh

Người có công đang hưởng trợ cấp 

hàng tháng
 Trùng đối 

tượng NCC 

hoặc đối 

tượng khác 

(ghi rõ đối 

tượng trùng)

 Số tiền (VNĐ) 
Ghi 

Chú

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI CÓ CÔNG GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 TỈNH LAI CHÂU

(Kèm theo Quyết định số  476 /QĐ-UBND ngày 29/4/2020 của Chủ tich UBND tỉnh Lai Châu)

TT Họ và tên

Số 

CMTND/T

hẻ căn 

cước công 

dân

 Nơi cư trú (Xã, 

Thị trấn)
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Nam Nữ

NCC đang hưởng 

TCUĐ hàng tháng 

(ghi rõ đối tượng) 
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21 Sùng A Gió 1948 Làng Mô Bệnh binh 1.500.000             

22 Lầu A Dia 1958 Tủa Sín Chải Bệnh binh 1.500.000             

23 Vàng A Sì nh 1957 Phìn Hồ AHLLVT  Bệnh binh 1.500.000             

24 Vũ Văn Truy 1946 Pa Tần CĐHH
Thương binh, 

địc bắt tù đày 1.500.000             

25 Vũ Thị Tuyết 1981 Pa Tần Con nhiễm CĐHH 1.500.000             

26 Lò Văn Chấp 1947 Chăn Nưa CĐHH 1.500.000             

27 Lò Thị Pưng 1984 Chăn Nưa Con nhiễm CĐHH 1.500.000             

28 Nguyễn Văn Hiển 1953 Pa Tần CĐHH Thương binh 1.500.000             

29 Bùi Xuân Quang 1950 Thị trấn Sìn Hồ CĐHH 1.500.000             

30 Bùi Văn Dửng 1956 Chăn Nưa CĐHH 1.500.000             

31 Cà Thị Họ 1970 Nậm Tăm Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

32 Cà Thị Xanh 1940 Nậm Tăm Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

33 Điêu Thị Lụa ( Lộ ) 1950 Nậm Mạ Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

34 Điêu Thị Tịm 1943 Chăn Nưa Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

35 Lầy Thị Chần 1944 Nậm Cha Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

36 Lèng Thị Heng 1944 Nậm Hăn Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

37 Lò Thị Hảy Nậm Hăn Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

38 Liều Thị Mửa 1950 Hồng Thu Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

39 Lò Thị Bét 1947 Nậm Cuổi Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

40 Lò Thị Bợ 1946 Noong Hẻo Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

41 Lò Thị Chí 1952 Nậm Cuổi Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

42 Lò Thị Da 1940 Noong Hẻo Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

43 Lò Thị Đăm 1950 Nậm Cuổi Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

44 Lò Thị Giót 1944 Nậm Cuổi Tuất Liệt sỹ 1.500.000             
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45 Lò Thị Lẻ 1948 Nậm Mạ Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

46 Lường Thị Bông 1946 Nậm Mạ Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

47 Lò Thị Nọi 1940 Noong Hẻo Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

48 Lò Thị Pánh 1952 Noong Hẻo Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

49 Lò Thị Phù 1942 Noong Hẻo Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

50 Lò Thị Phương (Chựa) Nậm Cuổi Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

51 Lò Thị Thém 1951 Chăn Nưa Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

52 Lò Thị Ướm 1948 Noong Hẻo Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

53 Lò Thị Xương 1944 Noong Hẻo Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

54 Lò Văn Khăn 1920 Lùng Thàng Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

55 Lò Thị Sẳn 1928 Lùng Thàng Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

56 Má Thị Sơ(Sổ) 1934 Hồng Thu Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

57 Sình Thị Ganh 1946 Tả Ngảo Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

58 Giàng Cháng Sì nh 1968 Tả Ngảo Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

59 Sùng Thị Ganh 1917 Tủa Sín Chải Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

60 Tẩn Mý Dao 1948 Tả Ngảo Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

61 Thào Thị Say 1922 Hồng Thu Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

62 Thào Thị Say 1941 Làng Mô Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

63 Thào(Má)  Thị Sổ 1934 Hồng Thu Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

64 Vàng Thị Héo 1969 Nậm Cuổi Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

65 Vàng Thị Thướng 1945 Chăn Nưa Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

66 Vì Thị Chiêm 1962 Noong Hẻo Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

67 Phàn Thị Độn 1945 Nậm Tăm Tuất BB 1.500.000             

68 Lò Thị Dáy 1951 Chăn Nưa Tuất BB 1.500.000             

69 Phàn Thị Nhột 1972 Nậm Cha Tuất Nuôi dưỡng 1.500.000             
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70 Vàng Thị Tỉa 1948 Nậm Mạ Tuất Nuôi dưỡng 1.500.000             

II Huyện Mường Tè 64 96.000.000          

1 Đao Văn Khinh 1950 TT.Mường Tè Thương binh 1.500.000             

2 Lò Văn Phên 1938 TT.Mường Tè Thương binh 1.500.000             

3 Tống Văn Lùng 1954 TT.Mường Tè Thương binh 1.500.000             

4 Trương Văn Lèn 1947 TT.Mường Tè Thương binh 1.500.000             

5 Lý Văn Khán 1954 Xã Bum Nưa Thương binh 1.500.000             

6 Lù Văn Pộ 1959 Xã Bum Nưa Thương binh 1.500.000             

7 Vàng Văn Hom 1959 Xã Bum Nưa Thương binh 1.500.000             

8 Vàng Văn Mạch 1949 Xã Mường Tè Thương binh 1.500.000             

9 Lò Văn Hặc 1950 Xã Mường Tè Thương binh 1.500.000             

10 Lò Văn Chơn 1950 Xã Mường Tè Thương binh 1.500.000             

11 Lò Văn Phượng 1972 Xã Mường Tè Thương binh 1.500.000             

12 Lý Pé Hừ 1974 Xã Ka Lăng Thương binh 1.500.000             

13 Lý Hà Sừ 1948 Xã Thu Lũm Thương binh 1.500.000             

14 Nguyễn Đăng Bảng 1950 TT.Mường Tè Bệnh binh 1.500.000             

15 Lý Hồng Thinh 1953 TT.Mường Tè Bệnh binh 1.500.000             

16 Mào Văn Nọi 1944 Xã Bum Nưa Bệnh binh 1.500.000             

17 Lỳ Gío Po 1951 Xã Nậm Khao Bệnh binh 1.500.000             

18 Cà Văn Pánh 1953 Xã Vàng San Bệnh binh 1.500.000             

19 Đao Văn Dưm 1956 Xã Mường Tè Bệnh binh 1.500.000             

20 Tống Văn Phương 1947 Xã Mường Tè Bệnh binh 1.500.000             

21 Lý Gió Xá 1953 Xã Mường Tè Bệnh binh 1.500.000             

22 Lỳ Cà Hừ 1952 Xã Ka Lăng Bệnh binh 1.500.000             

23 Pờ Phu Lòng 1950 Xã Ka Lăng Bệnh binh 1.500.000             
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24 Pờ Pó Hà 1959 45190206 Xã Tá Bạ Bệnh binh 1.500.000             

25 Tống Thị Sòn 1932 40048785 TT.Mường Tè Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

26 Tống Thị Sinh 1929 TT.Mường Tè Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

27 Lò Kim Đông 2003 TT.Mường Tè Tuất Bệnh binh 1.500.000             

28 Lò  Phù Mé 1957 TT.Mường Tè Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

29 Lò Thị Định 1960 TT.Mường Tè Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

30 Vàng Thị Lềnh 1945 Xã Bum Nưa Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

31 Đao Thị Đội 1948 Xã Bum Nưa Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

32 Lý Thị Hôm 1946 Xã Bum Nưa Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

33 Pờ Thị Cương 1966 Xã Bum Nưa Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

34 Phản A Phiên 1960 45071416 Xã Pa Vệ Sử Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

35 Lù Thị Sinh 1934 Xã Vàng San Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

36 Lò Thị Lọi 1944 Xã Vàng San Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

37 Ly Xì  Xó 1952 Xã Bum Tở Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

38 Ly Mỳ Chí 1919 Xã Nậm Khao Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

39 Lù Thị Ngun 1931 Xã Mường Tè Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

40 Vàng Thị Thướng 1963 Xã Mường Tè Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

41 Đao Thị Khèo 1944 Xã Mường Tè Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

42 Cà Thị Hín 1943 Xã Mường Tè Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

43 Lý Gia Sừ 1925 Xã Mù Cả Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

44 Lý Go Sừ 1957 Xã Mù Cả Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

45 Toán Khò  Nu 1964 Xã Mù Cả Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

46 Pờ Mò Nu 1960 Xã Mù Cả Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

47 Pờ Khừ Pư 1934 Xã Mù Cả Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

48 Lý Khà Tá 1949 Xã Mù Cả Tuất Liệt sỹ 1.500.000             
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49 Mạ Khờ Lớ 1945 Xã Ka Lăng Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

50 Chu Nhù Pa 1957 Xã Ka Lăng Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

51 Pờ Pé Xạ 1936 Xã Tá Bạ Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

52 Chu Gạ Pư Xã Tá Bạ Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

53 Chin Văn Ngạch 1978 Xã Bum Nưa Con nhiễm CĐHH 1.500.000             

54 Lý Văn Xiên 1987 Xã Bum Nưa Con nhiễm CĐHH 1.500.000             

55 Lý Văn Nổi 1978 Xã Bum Nưa Con nhiễm CĐHH 1.500.000             

56 Đao Văn Cường 1982 Xã Bum Nưa Con nhiễm CĐHH 1.500.000             

57 Lù Văn Bở 1984 Xã Bum Nưa Con nhiễm CĐHH 1.500.000             

58 Chim Văn Vịnh 1960 Xã Bum Nưa CĐHH dưới 80% 1.500.000             

59 Vàng Lỳ Pớ 1985 Xã Bum Tở Con nhiễm CĐHH 1.500.000             

60 Lò A Lơn 1935 Xã Vàng San Tuất Bệnh binh 1.500.000             

61 Lò Giọ Bớ 1951 Xã Bum Tở Tuất Bệnh binh 1.500.000             

62 Chu Văn Thắng 2006 Xã Mù Cả Tuất Bệnh binh 1.500.000             

63 Nguyễn Thị Hoàn 1962 Xã Mù Cả Tuất Bệnh binh 1.500.000             

64 Lù Chừ Pứ 1956 Xã Ka Lăng Tuất Bệnh binh 1.500.000             

III Huyện Than Uyên 102 153.000.000        

1 Nguyễn Hữu Tòng 1959 TT Than Uyên Thương binh 1.500.000             

2 Lò Văn Đanh 1949 TT Than Uyên Thương binh 1.500.000             

3 Vàng Văn Thái 1945 TT Than Uyên Thương binh 1.500.000             

4 Lù Văn Ành 1958 Mường Cang Thương binh 1.500.000             

5 Lò Văn Xum 1943 Mường Cang Thương binh 1.500.000             

6 Lò Văn Thậu 1947 Mường Cang Thương binh 1.500.000             

7 Khuất Văn Khì 1960 Mường Cang Thương binh 1.500.000             
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8 Nguyễn Văn Hùy 1927 Mường Than Thương binh
người nghèo, 

BTXH
             1.500.000 

9 Đào Văn Cầu 1957 Mường Than Thương binh 1.500.000             

10 Đào Văn Quán 1969 Mường Than Thương binh 1.500.000             

11 Vàng Văn Sơi 1960 Mường Than Thương binh 1.500.000             

12 Nguyễn Xuân Thảo 1947 Mường Than Thương binh 1.500.000             

13 Vàng Văn Sinh 1970 Mường Than Thương binh B 1.500.000             

14 Hà Văn Chổn 1949 Mường Mít Thương binh 1.500.000             

15 Lò Văn Pò 1945 Mường Mít Thương binh 1.500.000             

16 Tòng Văn Chài 1945 Mường Mít Thương binh 1.500.000             

17 Hoàng Văn Sái 1948 Mường Kim Thương binh 1.500.000             

18 Hoàng Văn Thượng 1962 Mường Kim Thương binh 1.500.000             

19 Phong Văn Lả 1963 Mường Kim Thương binh 1.500.000             

20 Lò Văn Sum 1940 Mường Kim Thương binh 1.500.000             

21 Lò Văn Lọ 1950 Phúc Than Thương binh 1.500.000             

22 Hoàng Văn Lả 1949 Phúc Than Thương binh 1.500.000             

23 Đào Ngọc Thái 1953 Phúc Than Thương binh B 1.500.000             

24 Lò Văn Phiêu 1949 Ta Gia Thương binh 1.500.000             

25 Hoàng Văn Phúc 1945 Ta Gia Thương binh 1.500.000             

26 Lò Văn Mừng 1945 Khoen On Thương binh 1.500.000             

27 Hà Văn Trại 1947 Khoen On Thương binh 1.500.000             

28 Vàng Văn Ón 1945 Tà Mung Thương binh 1.500.000             

29 Lò Văn Khụt 1941 Tà Hừa Thương binh 1.500.000             

30 Tòng Văn Chô 1954 Mường Cang AHLLVT 1.500.000             

31 Vũ Đức Quân 1939 TT Than Uyên Bệnh binh 1.500.000             
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32 Nguyễn Thanh Mai 1954 TT Than Uyên Bệnh binh 1.500.000             

33 Hoàng Kim Vượng 1953 TT Than Uyên Bệnh binh 1.500.000             

34 Đỗ Công Huân 1949 TT Than Uyên Bệnh binh 1.500.000             

35 Trần Xuân Lã 1944 TT Than Uyên Bệnh binh 1.500.000             

36 Nguyễn Thế Truyền 1960 Mường Cang Bệnh binh 1.500.000             

37 Lê Văn Phương 1955 63005854 TT Than Uyên CĐHH 1.500.000             

38 Lê Thị Hằng 1983 TT Than Uyên con CĐHH 1.500.000             

39 Lê Văn Ngân 1981 TT Than Uyên con CĐHH 1.500.000             

40 Đỗ Mạnh Tưởng 1953 45066215 TT Than Uyên CĐHH 1.500.000             

41 Phạm Xuân Đính 1950 45038267 TT Than Uyên CĐHH 1.500.000             

42 Lê Văn Chủ 1953 45066235 TT Than Uyên CĐHH 1.500.000             

43 Nguyễn Xuân Tư 1953 45197340 TT Than Uyên CĐHH 1.500.000             

44 Đỗ Thị Phú 1950 45060521 TT Than Uyên CĐHH 1.500.000             

45 Phùng Thanh Tầm 1949 45140417 TT Than Uyên CĐHH Nghèo 1.500.000             

46 Nguyễn Thị Chuyền 1927 TT Than Uyên Mẹ LS BTXH, nghèo 1.500.000             

47 Lê Thị Lộc 1923 TT Than Uyên Mẹ LS BTXH 1.500.000             

48 Trần Thị Vân 1952 TT Than Uyên Vợ LS 1.500.000             

49 Lã Đình Tá 1941
45172614

Mường Than Bệnh binh
Thương binh, 

CĐHH
             1.500.000 

50 Lò Văn Đăm 1962 Mường Kim Bệnh binh 1.500.000             

51 Nguyễn Văn Nghiệp 1956 Phúc Than Bệnh binh 1.500.000             

52 Nguyễn Đình Nhu 1943 45098362 Mường Cang CĐHH 1.500.000             

53 Khuất Việt Vo 1954 Mường Cang CĐHH 1.500.000             

54 Bùi Văn Dựa 1939 45098361 Mường Cang CĐHH 1.500.000             

55 Phạm Ngọc Kim 1951 45066272 Mường Cang CĐHH 1.500.000             
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56 Phạm Thị Ngân 1975 Mường Cang con CĐHH 1.500.000             

57 Nguyễn Văn Ký 1938 60054837 Mường Cang CĐHH 1.500.000             

58 Nùng Thị Mẳn 1937 Mường Cang TTB 68% 1.500.000             

59 Tòng Thị Thân 1960 Mường Cang TTB 68% 1.500.000             

60 Lìm Văn Sỹ 1927 Mường Cang Bố LS BTXH 1.500.000             

61 Lò Thị Mẹo 1932 Mường Cang Mẹ LS BTXH 1.500.000             

62 Nguyễn Thị Nhị 1935 Mường Cang Mẹ LS BTXH 1.500.000             

63 Kiều Xuân Nhâm 1947 60282764 Mường Than CĐHH 1.500.000             

64 Vũ Xuân Hoạt 1952 63091505 Mường Than CĐHH 1.500.000             

65 Nguyễn Hữu Nhật 1947 45035561 Mường Than CĐHH 1.500.000             

66 Lê Văn Phan 1950 60282433 Mường Than CĐHH 1.500.000             

67 Nguyễn Văn Thắng 1954 45035067 Mường Than CĐHH 1.500.000             

68 Đào Văn Thiều 1939 20002405 Mường Than CĐHH 1.500.000             

69 Vũ Xuân Giảng 1952 45036096 Mường Than CĐHH 1.500.000             

70 Đinh Công Đức 1954 60454111 Mường Than CĐHH 1.500.000             

71 Phạm Văn Tạo 1952 45035289 Mường Than CĐHH 1.500.000             

72 Lò Văn Nghiệp 1943 45142373 Mường Than CĐHH 1.500.000             

73 Đào Đình Ân 1954 Mường Than CĐHH 1.500.000             

74 Lò Văn È 1944 45193421 Mường Mít CĐHH 1.500.000             

75 Trần Mạnh Cường 1954 45036989 Mường Kim CĐHH 1.500.000             

76 Lìm Văn Diên 1953 45272208 Mường Kim CĐHH 1.500.000             

77 Tô Minh Tuấn 1953 112082462 Phúc Than CĐHH 1.500.000             

78 Đào Thị Nhạn 1979 Mường Than con CĐHH 1.500.000             

79 Đào Thị Nhung 1984 Mường Than con CĐHH 1.500.000             

80 Phạm Thị Liên 1985 Mường Than con CĐHH 1.500.000             
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81 Phùng Thị Lan 1960 Mường Than Tuất bệnh binh 1.500.000             

82 Lò Thị Đanh 1953 Mường Than Vợ (tg) LS 1.500.000             

83 Lò Thị Khinh 1943 Mường Than Mẹ LS 1.500.000             

84 Hà Thị Hít 1928 Mường Than Mẹ LS BTXH 1.500.000             

85 Nguyễn Thị Nha 1930 Mường Than Mẹ LS BTXH 1.500.000             

86 Phạm Thị Vân 1961 Mường Than Con LS tàn tật 1.500.000             

87 Nguyễn Thị Hiền 1940 Mường Than Mẹ LS BTXH 1.500.000             

88 Hà Thị Cu 1936 Mường Than Mẹ LS BTXH 1.500.000             

89 Nguyễn Thị Thận 1937 Mường Than Mẹ LS BTXH 1.500.000             

90 Hà Thị Bun 1928 Mường Mít Mẹ LS BTXH 1.500.000             

91 Lò Thị Đanh 1939 Mường Mít Vợ (tg) LS 1.500.000             

92 Lò Thị Lanh 1941 Mường Mít Vợ (tg) LS BTXH 1.500.000             

93 Lường Thị Yêu 1929 Mường Kim Mẹ LS BTXH 1.500.000             

94 Tòng Thị Mòn 1920 Mường Kim Mẹ LS BTXH 1.500.000             

95 Lò Văn Hin 1914 Mường Kim Bố LS BTXH 1.500.000             

96 Lò Thị Héo 1948 Phúc Than Vợ LS 1.500.000             

97 Nguyễn Thị Dương 1938 Phúc Than NCCN LS BTXH 1.500.000             

98 Lò Thị Nhã 1940 Phúc Than Mẹ LS BTXH 1.500.000             

99 Hoàng Văn Ngâu 1920 Ta Gia Bố LS BTXH 1.500.000             

100 Hà Văn Uẩn 1918 Ta Gia Bố LS BTXH 1.500.000             

101 Lò Thị Lún 1924 Khoen On Mẹ LS BTXH 1.500.000             

102 Lò Thị Phúc 1922 Hua Nà Mẹ LS BTXH 1.500.000             

IV Huyện Tân Uyên 76 114.000.000        

1  Nguyễn Văn Trân 1927  TT Tân Uyên Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

2  Nguyễn Thị Định 1928  TT Tân Uyên Tuất Liệt sỹ 1.500.000             
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3  Giáp Thị Nhung 1939  TT Tân Uyên Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

4  Lê Thị Tiện 1933  TT Tân Uyên Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

5  Phạm Thị Biên 1942  TT Tân Uyên Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

6  Nguyễn Văn Hược 1930  TT Tân Uyên Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

7  Nguyễn Thị Doan 1945  TT Tân Uyên Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

8  Ngô Thị Lân 1952  TT Tân Uyên Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

9  Hoàng Thị Mai 1943  TT Tân Uyên Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

10  Hoàng Thị Tâm  TT Tân Uyên Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

11  Đặng Thị Ngân 1950  TT Tân Uyên Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

12  Lý Thị Mụi (Mủi) 1945  TT Tân Uyên Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

13 Hà Thị Pầng 
1962

 Xã Thân Thuộc Tuất Liệt sỹ
 Tuất bệnh 

binh
             1.500.000 

14 Quàng Thị Nin 1935  Xã Thân Thuộc Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

15 Tòng Thị ổ 1914  Xã Thân Thuộc Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

16 Lù Thị Pành 1965  Xã Thân Thuộc Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

17 Đìm Thị Sún 1946  Xã Thân Thuộc Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

18 Lù Thị Sạch 1960  Xã Thân Thuộc Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

19 Lò Thị Chiêng  Xã Trung Đồng Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

20 Lò Thị Ón 1923  Xã Trung Đồng Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

21 Lò Văn Ơn 1927 Xã Pắc Ta Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

22 Lò Thị Đẹn (Lẹm) 1967 Xã Pắc Ta Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

23 Lò Thị Pản 1923 Xã Phúc Khoa Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

24 Lò Thị Phanh 1948 Xã Phúc Khoa Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

25 Lò Thị Chăn 1943 Xã Phúc Khoa Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

26 Hoàng Văn Tỏi 1933 Xã Mường Khoa Tuất Liệt sỹ 1.500.000             
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27 Lò Thị Páu 1931 Xã Mường Khoa Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

28 Lò Thị Chăn 1960 Xã Mường Khoa Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

29 Lò Văn Lẻ Xã Mường Khoa Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

30  Trần Thị Sáu 1947  TT Tân Uyên Tuất Bệnh binh 1.500.000             

31 Trịnh Thị Đông 1950  TT Tân Uyên Tuất Bệnh binh 1.500.000             

32 Nguyễn Thị Thau 1952  TT Tân Uyên Tuất Bệnh binh 1.500.000             

33  Đặng Thị An 1955  TT Tân Uyên Tuất CĐHH 1.500.000             

34 Nguyễn Văn Huyên 1942  TT Tân Uyên Bị địch bắt tù, đày 1.500.000             

35  Nguyễn Xuân Ngọc 1960  TT Tân Uyên Thương binh 1.500.000             

36  Nguyễn Thế Nhường 1932  TT Tân Uyên Thương binh 1.500.000             

37  Phạm Lê Cường 1960  TT Tân Uyên Thương binh 1.500.000             

38  Lê Văn Quýnh 1930  TT Tân Uyên Thương binh 1.500.000             

39  Bùi Hữu Khánh 1932  TT Tân Uyên Thương binh 1.500.000             

40 Nguyễn Xuân Hiển 1953  TT Tân Uyên Thương binh CĐHH 1.500.000             

41  Nguyễn Tiến Độ 1949  TT Tân Uyên Thương binh CĐHH 1.500.000             

42 Hoàng Công Ngự 1948  TT Tân Uyên Thương binh CĐHH 1.500.000             

43 Hoàng Văn Pằn 1959  TT Tân Uyên Thương binh 1.500.000             

44 Nguyễn Đức Toàn 1952 Xã Pắc Ta Thương binh

Bệnh binh, 

Chất độc hóa 

học

 1.500.000 

45 Lò Văn Khôm 1940 Xã Mường Khoa Thương binh 1.500.000             

46 Đặng Đình Dậu 1956 Xã Pắc Ta Thương binh 1.500.000             

47 Lò Văn Mủi 1939 Xã Pắc Ta Thương binh 1.500.000             

48 Lò Văn Khang 1945 Xã Pắc Ta Bệnh binh CĐHH 1.500.000             

49  Lưu Xuân Trường 1949  TT Tân Uyên CĐHH 1.500.000             
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50  Mai Văn Tiến 1946  TT Tân Uyên CĐHH 1.500.000             

51 Nguyễn Văn Sinh 1950  TT Tân Uyên CĐHH 1.500.000             

52 Bùi Xuân Đích 1952  TT Tân Uyên CĐHH 1.500.000             

53 Đinh Văn Cường 1951  TT Tân Uyên CĐHH 1.500.000             

54 Nguyễn Văn Hải 1953  TT Tân Uyên CĐHH 1.500.000             

55 Cao Xuân Khôi 1950  TT Tân Uyên CĐHH 1.500.000             

56 Hoàng Mạnh Kiên 1950  TT Tân Uyên CĐHH 1.500.000             

57 Mai Hồng Huyên 1952  TT Tân Uyên CĐHH 1.500.000             

58 Doãn Đình Nhân 1953  TT Tân Uyên CĐHH 1.500.000             

59 Trịnh Văn Thắng 1950  TT Tân Uyên CĐHH 1.500.000             

60 Nguyễn Quốc Huy 1951  TT Tân Uyên CĐHH 1.500.000             

61 Trịnh Hưng Đạo 1954  TT Tân Uyên CĐHH 1.500.000             

62 Từ Văn Xim 1952  TT Tân Uyên CĐHH 1.500.000             

63 Hà Đăng Vinh 1948  TT Tân Uyên CĐHH 1.500.000             

64 Bùi Chí Cung 1951  TT Tân Uyên CĐHH 1.500.000             

65 Nguyễn Văn Quế 1955  TT Tân Uyên CĐHH 1.500.000             

66 Trần Văn Quang 1947  TT Tân Uyên CĐHH 1.500.000             

67 Vũ Thị Nho 1953  TT Tân Uyên CĐHH 1.500.000             

68 Vũ Công Thiêm 1938  TT Tân Uyên CĐHH 1.500.000             

69 Bùi Văn Tuấn 1953  TT Tân Uyên CĐHH 1.500.000             

70 Phạm Quốc Bình 1939  TT Tân Uyên CĐHH 1.500.000             

71 Đỗ Thái Sơn 1952  TT Tân Uyên CĐHH 1.500.000             

72 Lê Tiến Dũng 1945  TT Tân Uyên CĐHH 1.500.000             

73 Bùi Thế Hưng 1979  TT Tân Uyên CĐHH 1.500.000             

74 Đặng Văn Ngọ 1951 Xã Pắc Ta CĐHH 1.500.000             
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75 Kim Văn Thơm 1952 Xã Phúc Khoa CĐHH 1.500.000             

76 Tòng Thị Hặc 1950  Xã Trung Đồng Tuất thương binh 1.500.000             

V Thành phố Lai Châu 165 2 250.500.000        

1 Bùi Văn Kháng 1950 045109741 P. Đông Phong Thương binh 1.500.000             

2 Phạm Xuân Kim 1951 045162976 P. Đông Phong Thương binh, CĐHH 1.500.000             

3 Phạm Văn Tập 1950 040403260 P. Tân Phong Thương binh 1.500.000             

4 Đỗ Văn Huận 1962 45049624 P. Quyết Tiến Thương binh 1.500.000             

5 Đỗ Thanh Hiến 1948 045015394 P. Đoàn Kết Thương binh, CĐHH 1.500.000             

6 Tô Thị Cẩm Liên 1947 045101008 P. Đông Phong Thương binh 1.500.000             

7 Nguyễn Văn Bẩy 1940 040123925 P. Đông Phong Thương binh 1.500.000             

8 Lê Thành Biên 1946 045085912 P. Đông Phong Thương binh, CĐHH 1.500.000             

9 Lê Thành Sơn 1984 045178794 Con bị nhiễm 1.500.000             

10 Phạm Thị Hòa 1954 162568946 P. Đông Phong Thương binh 1.500.000             

11 Nguyễn Cảnh Nguyên 1960 045000019 P. Đông Phong Thương binh 1.500.000             

12 Đinh Tân Chính 1945 045098999 P. Đông Phong Thương binh, CĐHH 1.500.000             

13 Nguyễn Ngọc Loan 1936 045162870 P. Tân Phong Thương binh 1.500.000             

14 Trần Ngọc Vo 1950 045032024 P. Tân Phong Thương binh, CĐHH 1.500.000             

15 Ngô Long Uẩn 1943 045162051 P. Tân Phong Thương binh 1.500.000             

16 Nguyễn Khắc Long 1955 045033295 P. Tân Phong Thương binh 1.500.000             

17 Vũ Trọng Vĩnh 1946 038046000274P. Tân Phong Thương binh, CĐHH 1.500.000             

18 Mai Ngọc Châu 1944 170107961 P. Tân Phong Thương binh, CĐHH 1.500.000             

19 Đỗ Thị Nhiệm 1946 45162108 P. Quyết Tiến Thương binh 1.500.000             

20 Nguyễn Tiến Lâm 1950 045032863 X. San Thàng Thương binh, CĐHH 1.500.000             

21 Vũ Văn Phiếu 1947 0450065352 X. San Thàng Thương binh, CĐHH 1.500.000             

22 Nguyễn Bá Châu 1952 045177691 P. Đoàn Kết Thương binh, CĐHH 1.500.000             
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23 Vũ Đức Khôi 1959 045137989 P. Đoàn Kết Thương binh 1.500.000             

24 Nguyễn Đức Sơn 1949 045065637 P. Quyết Thắng Thương binh, CĐHH 1.500.000             

25 Bàn Quốc Bảo 1928 P. Đoàn Kết
Cán bộ Lão thành 

cách mạng
             1.500.000 

26 Hoàng Thị Nhường 1925 150745275 P. Đông Phong Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

27 Phạm Thị Ninh 1942 045098072 P. Đông Phong Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

28 Lò Thị Sân 1943 045109547 P. Đông Phong Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

29 Dương Thị Sin 1924 045122294 P. Tân Phong Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

30 Vùi Văn Sin 1930 045122853 P. Tân Phong Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

31 Lò Thị Khèn 1931 045122854 Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

32 Đinh Thị Huê 1945 045178486 P. Tân Phong Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

33 Phìn Thị Thích 1950 045128010 P. Đoàn Kết Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

34 Lê Thị Chính 1929 045055797 P. Đoàn Kết Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

35 Nguyễn Thị Thuận 1949 P. Đoàn Kết Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

36 Đào Thị Hải 1940 P. Đoàn Kết Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

37 Nguyễn Thị Tình 1954 045055520 P. Đoàn Kết Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

38 Vũ Thị Chắt 1944 P. Đoàn Kết Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

39 Trần Thị Thanh Thủy 1967 45000812 P. Quyết Tiến Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

40 Vàng Thị Chiếng 1931 40021285 P. Quyết Tiến Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

41 Nguyễn Thị Yêm 1944 45178731 P. Quyết Tiến Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

42 Lò Thị Lơ 1938 X. San Thàng Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

43 Nguyễn Hữu Đạo 1945 045210360 P. Đông Phong Bệnh binh 1.500.000             

44 Nguyễn Xuân Thụ 1939 045177758 P. Tân Phong Bệnh binh 1.500.000             

45 Nguyễn Xuân Mai 1954 045177758 P. Tân Phong Bệnh binh 1.500.000             

46 Phạm Văn Inh 1945 150840275 P. Tân Phong Bệnh binh, CĐHH 1.500.000             
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47 Đặng Xuân Liệu 1951 P. Tân Phong Bệnh binh 1.500.000             

48 Trần Quang Hảo 1950 186769227 P. Tân Phong Bệnh binh 1.500.000             

49 Lê Tài Khuyến 1957 045055905 P. Đoàn Kết Bệnh binh 1.500.000             

50 Phạm Quốc Việt 1948 P. Đoàn Kết Bệnh binh 1.500.000             

51 Trần Công Hìu 1956 045234096 P. Đoàn Kết Bệnh binh 1.500.000             

52 Hà Công Chức 1943 45061168 P. Quyết Tiến Bệnh binh 1.500.000             

53 Vũ Đăng Mạc 1956 45121820 P. Quyết Tiến Bệnh binh 1.500.000             

54 Hà Đăng Khoa 1961 45002165 P. Quyết Tiến Bệnh binh 1.500.000             

55 Nguyễn Văn Bạch 1942 045101821 X. San Thàng Bệnh binh 1.500.000             

56 Đỗ Tiến Lực 1952 045003609 X. San Thàng Bệnh binh 1.500.000             

57 Hà Mạnh Phong 1967 045189136 P. Đoàn Kết
Tuất cán bộ Lão 

thành cách mạng
             1.500.000 

58 Hoàng Mậu Trình 1929 070069980 P. Đông Phong Tuất bệnh binh 1.500.000             

59 Vũ Thị Duyên 1934 070093036 Tuất bệnh binh 1.500.000             

60 Hoàng Thị Phượng 1959 045122447 P. Đông Phong Tuất bệnh binh 1.500.000             

61 Lưu Thị Thuấn 1958 045059399 P. Tân Phong Tuất bệnh binh 1.500.000             

62 Trịnh Trung Hiếu 2000 045189939 Tuất bệnh binh 1.500.000             

63 Nguyễn Thị Dịu 1956 45122502 P. Quyết Tiến Tuất bệnh binh 1.500.000             

64 Lê Thị Bạch Ngọc 1949 P. Đoàn Kết Tuất bệnh binh 1.500.000             

65 Cao Ngọc Kết 1943 045085421 P. Đông Phong Tuất thương binh 1.500.000             

66 Lê Thị Vinh 1958 045137209 X. San Thàng Tuất thương binh 1.500.000             

67 Phạm Quang Đán 1953 045137212 P. Quyết Thắng CĐHH 1.500.000             

68 Đinh Văn Độ 1946 160565484 P. Quyết Thắng CĐHH 1.500.000             

69 Đinh Quyết Chiến 1951 161416581 P. Quyết Thắng CĐHH 1.500.000             

70 Nguyễn Thế Nhuận 1953 045234745 P. Quyết Thắng CĐHH 1.500.000             
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71 Vũ Thanh Mai 1952 045109504 P. Đông Phong CĐHH 1.500.000             

72 Nguyễn Xuân Đường 1950 045136772 P. Đông Phong CĐHH 1.500.000             

73 Đỗ Xuân Tự 1953 045178087 P. Đông Phong CĐHH 1.500.000             

74 Nguyễn Văn Cấn 1954 045178316 P. Đông Phong CĐHH 1.500.000             

75 Nguyễn Xuân Bình 1953 045178369 P. Đông Phong CĐHH 1.500.000             

76 Trần Như Đào 1950 040007008 P. Đông Phong CĐHH 1.500.000             

77 Phạm Văn Việt 1950 045210098 P. Đông Phong CĐHH 1.500.000             

78 Lê Thành Hương 1945 045210462 P. Đông Phong CĐHH 1.500.000             

79 Nguyễn Đức Thiều 1952 142664706 P. Đông Phong CĐHH 1.500.000             

80 Nguyễn Xuân Khoát 1950 045188935 P. Đông Phong CĐHH 1.500.000             

81 Giang Đắc Thế 1948 063372427 P. Đông Phong CĐHH 1.500.000             

82 Giang Hồng Phú 1987 063436748 Con nhiễm CĐHH 1.500.000             

83 Đinh Văn Duyên 1949 045121676 P. Tân Phong CĐHH 1.500.000             

84 Đinh Thị Thu Thảo 1983 045121681 Con bị nhiễm CĐHH 1.500.000             

85 Lê Đức Kê 1954 0151816216 P. Tân Phong  CĐHH trên 81% 1.500.000             

86 Bùi Quang Phẩm 1956 045109660 P. Tân Phong CĐHH 1.500.000             

87 Phạm Văn Chì 1954 045178101 P. Tân Phong CĐHH 1.500.000             

88 Bùi Văn Cun 1952 045122966 P. Tân Phong CĐHH 1.500.000             

89 Nguyễn Văn Luyến 1953 045162334 P. Tân Phong CĐHH 1.500.000             

90 Mai Văn Hòa 1954 045122567 P. Tân Phong CĐHH 1.500.000             

91 Lại Văn Thử 1953 045137219 P. Tân Phong CĐHH 1.500.000             

92 Quách Tiến Thơn 1955 045121588 P. Tân Phong CĐHH 1.500.000             

93 Bùi Văn Chẩm 1953 045189537 P. Tân Phong CĐHH 1.500.000             

94 Bùi Văn Bưn 1952 045033512 P. Tân Phong CĐHH 1.500.000             

95 Nguyễn Hữu Chỉnh 1954 045137962 P. Tân Phong CĐHH 1.500.000             
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96 Nguyễn Khắc Huần 1955 45281214 P. Tân Phong CĐHH 1.500.000             

97 Cao Hữu Dũng 1954 045137233 P. Tân Phong CĐHH 1.500.000             

98 Phạm Văn Tĩnh 1954 121020776 P. Tân Phong CĐHH 1.500.000             

99 Ngô Đăng Hậu 1954 045177530 P. Tân Phong CĐHH 1.500.000             

100 Nguyễn Văn Hoàn 1956 0451011812 P. Tân Phong CĐHH 1.500.000             

101 Hà Công Dân 1952 045000737 P. Tân Phong CĐHH 1.500.000             

102 Nguyễn Văn Ngọ 1954 045073078 P. Tân Phong CĐHH 1.500.000             

103 Nguyễn Thanh Đàm 1952 P. Tân Phong CĐHH 1.500.000             

104 Lại Tiến Bất 1952 045051883 P. Tân Phong CĐHH 1.500.000             

105 Phạm Hữu Khải 1952 045132886 P. Tân Phong CĐHH 1.500.000             

106 Trần Văn Tĩnh 1954 045162258 P. Tân Phong CĐHH 1.500.000             

107 Đào Đăng Dân 1954 045226830 P. Tân Phong CĐHH 1.500.000             

108 Bùi Văn Dịm 1954 045128289 P. Tân Phong CĐHH 1.500.000             

109 Trần Văn Bình 1953 045059206 P. Tân Phong CĐHH 1.500.000             

110 Vũ Văn Huế 1949 135667559 P. Tân Phong CĐHH 1.500.000             

111 Hà Thị Phương 1952 045178704 P. Tân Phong CĐHH 1.500.000             

112 Ninh Văn Được 1954 045262250 P. Tân Phong CĐHH 1.500.000             

113 Đào Trọng Bình 1954 045178070 P. Tân Phong CĐHH 1.500.000             

114 Nguyễn Văn Viễn 1955 063066406 P. Tân Phong CĐHH 1.500.000             

115 Nguyễn Bá Chiêm 1950 045047914 P. Tân Phong CĐHH 1.500.000             

116 Nguyễn Hữu Cộng 1950 045189438 P. Tân Phong CĐHH 1.500.000             

117 Phạm Thị Lan 1950 045122147 P. Tân Phong CĐHH 1.500.000             

118 Hoàng Thị Tép 1950 045055375 P. Tân Phong CĐHH 1.500.000             

119 Trần Ngọc Cư 1950 060557137 P. Tân Phong CĐHH 1.500.000             

120 Trương Đức Cán 1950 140079316 P. Tân Phong CĐHH 1.500.000             
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121 Đố Chương Tuần 1946 P. Tân Phong CĐHH 1.500.000             

122 Lê Xuân Phùng 1954 045137678 P. Tân Phong CĐHH 1.500.000             

123 Nguyễn Văn Hiền 1954 045085799 P. Tân Phong CĐHH 1.500.000             

124 Nguyễn Văn Bằng 1983 Không có Con  nhiễm CĐHH 1.500.000             

125 Mai Huy Long 1948 061060726 P. Tân Phong CĐHH 1.500.000             

126 Mai Tố Uyên 1982 061060726 Con nhiễm CĐHH BTXH 1.500.000             

127 Hà Văn Thịnh 1954 045235256 P. Tân Phong CĐHH 1.500.000             

128 Vũ Xuân Hồng 1951 045156095 P. Tân Phong CĐHH 1.500.000             

129 Hoàng Thị Tâm 1954 063080348 P. Tân Phong CĐHH 1.500.000             

130 Vũ Duy Tạo 1950 P. Đoàn Kết CĐHH 1.500.000             

131 Phạm Hải Học 1950 P. Đoàn Kết CĐHH 1.500.000             

132 Mai Thanh Hải 1954 045137232 P. Đoàn Kết CĐHH 1.500.000             

133 Phạm Ngọc Liễn 1950 P. Đoàn Kết CĐHH 1.500.000             

134 Nguyễn Văn Thành 1938 045156624 P. Đoàn Kết CĐHH 1.500.000             

135 Trương Công Khánh 1955 045235315 P. Đoàn Kết CĐHH 1.500.000             

136 Đào Minh Nam 1952 045177847 P. Đoàn Kết CĐHH 1.500.000             

137 Lê Xuân Thái 1952 045109643 P. Đoàn Kết CĐHH 1.500.000             

138 Nguyễn Văn Tể 1946 181073437 P. Đoàn Kết CĐHH 1.500.000             

139 Nguyễn Thanh Bình 1953 045073886 P. Đoàn Kết CĐHH 1.500.000             

140 Nguyễn Đình Cường 1956 045122025 P. Đoàn Kết CĐHH 1.500.000             

141 Phạm Xuân Diệu 1952 045137780 P. Đoàn Kết CĐHH 1.500.000             

142 Vũ Khắc Lực 1951 045178961 P. Đoàn Kết CĐHH 1.500.000             

143 Nguyễn Như Thống 1954 045073137 P. Đoàn Kết CĐHH 1.500.000             

144 Nguyễn Quang Hoãn 1955 045045088 P. Đoàn Kết CĐHH 1.500.000             

145 Nguyễn Văn Đối 1940 045189782 P. Đoàn Kết CĐHH 1.500.000             
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146 Nguyễn Đức Chiều 1948 045072782 P. Đoàn Kết CĐHH 1.500.000             

147 Hoàng Văn Giáp 1952 45156934 P. Quyết Tiến CĐHH 1.500.000             

148 Mai Văn Quy 1952 45177303 P. Quyết Tiến CĐHH 1.500.000             

149 Phạm Minh Phương 1945 45046002 P. Quyết Tiến CĐHH 1.500.000             

150 Đào Mạnh An 1952 45136379 P. Quyết Tiến CĐHH 1.500.000             

151 Bùi Văn Nhen 1955 45113808 P. Quyết Tiến CĐHH 1.500.000             

152 Phạm Văn Sích 1954 45047945 P. Quyết Tiến CĐHH 1.500.000             

153 Nguyễn Văn Bé 1952 45039808 P. Quyết Tiến CĐHH 1.500.000             

154 Nguyễn Duyên Tuyên 1957 45188901 P. Quyết Tiến CĐHH 1.500.000             

155 Đinh Khắc Dỹ 1947 45104493 P. Quyết Tiến CĐHH 1.500.000             

156 Vũ Đình Thi 1953 45189454 P. Quyết Tiến CĐHH 1.500.000             

157 Trần Mạnh Lơm 1954 045025358 X. San Thàng CĐHH 1.500.000             

158 Trần Văn Thành 1952 045211938 X. San Thàng CĐHH 1.500.000             

159 Nguyễn Duy Chúc 1953 045136735 X. San Thàng CĐHH 1.500.000             

160 Nguyễn Huy Hoàng 1954 045068800 X. San Thàng CĐHH 1.500.000             

161 Hoàng Xuân Sinh 1950 045226700 X. San Thàng CĐHH 1.500.000             

162 Nguyễn Thị Duyên 1980 045156329 P. Đông Phong Con nhiễm CĐHH 1.500.000             

163 Nguyễn Thị Huệ 1978 045105862 P. Đông Phong Con nhiễm CĐHH 1.500.000             

164 Trịnh Văn Chung 1984 045085425 P. Đông Phong Con nhiễm CĐHH 1.500.000             

165 Phạm Hoàng Hiệp 1980 045189280 P. Quyết Thắng Con nhiễm CĐHH 1.500.000             

166 Lò Văn Soỏng 1940 040352845 P. Đông Phong, 
Thương binh mất 

sức lao động
             1.500.000 

167 Đồng Xuân Ngớn 1947 45177250 P. Quyết Tiến,
Thương binh mất 

sức lao động
             1.500.000 

VI Huyện Phong Thổ 54 1 82.500.000          
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1 Lò Thị Sân 1947 Khổng Lào Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

2 Lừu Thị Sưởi (Sẩy) 1945 Khổng Lào Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

3 Phàn Thị Đanh 1946 Khổng Lào Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

4 Pờ Văn Sén 1904 Khổng Lào Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

5 Đèo Thị Giăng 1939 Khổng Lào Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

6 Vàng Thị Cõm (Cỏm) 1950 Khổng Lào Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

7 Đèo Thị Chơn 1946 Hoang Thèn Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

8 Lù Tả Mẩy 1946 Hoang Thèn Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

9 Vàng Sử Mẩy 1954 Hoang Thèn Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

10 Vàng Thị Mào 1946 TT Phong Thổ Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

11 Lò Thị Sân 1942 TT Phong Thổ Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

12 Vàng Thị Hặc (Hón) 1945 TT Phong Thổ Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

13 Teo Thị Ỏm 1946 Mường So Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

14 Lò Văn Bóng 1927 Mường So Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

15 Vương Văn Chảo 1927 Mường So Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

16 Lò Thị Trái (Chái) 1932 Mường So Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

17 Lý Xà Nghị 1919 Bản Lang Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

18 Lừ Thị Phánh (Lù Thị Phanh) 1930 Bản Lang Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

19 Vàng Thị Hón 1945 Nậm Xe Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

20 Vàng Thị Pịch 1938 Nậm Xe Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

21 Vàng Thị Sua (Súa) 1924 Mù Sang Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

22 Lý Giao Mẩy (Dao Mẩy) 1926 Ma Ly Pho Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

23 Sù Gà Mây 1960 Dào San Tuất Liệt sỹ 1.500.000             

24 Tẩn Nhinh Chòi 1908 Lản Nhì Thàng Tuất Liệt sĩ 1.500.000             

25 Lò  A Luê (Luy) 1954 Sì Lở Lầu Thương Binh 1.500.000             
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26 Lò Văn Ẻo 1940 Bản Lang Thương Binh 1.500.000             

27 Lò Văn Ỉm 1935 Nậm Xe Thương Binh 1.500.000             

28 Vàng A Thào 1951 Dào San Thương Binh 1.500.000             

29 Dì  A Chúng 1946 Dào San Thương Binh 1.500.000             

30 Sùng A Dình (Diền) 1947 Dào San Thương Binh 1.500.000             

31 Nguyễn Thành Long (Thanh Long)1938 TT Phong Thổ Thương Binh, CĐHH 1.500.000             

32 Lý Văn Them 1951 Mường So Thương Binh 1.500.000             

33 Trần Song Toàn 1940 Mường So Thương Binh, CĐHH 1.500.000             

34 Lý Đức Sơn 1958 Mường So Thương Binh 1.500.000             

35 Trần Văn Chính 1967 Mường So Thương Binh 1.500.000             

36 Hoàng Ngọc Huấn 1955 Mường So Thương Binh 1.500.000             

37 Nguyễn Đức Lâm 1951 Mường So Bệnh Binh, CĐHH 1.500.000             

38 Đoàn Ngọc Châu 1954 Mường So Bệnh Binh Thương binh 1.500.000             

39 Tống Thị Sở 1955 Mường So Bệnh Binh 1.500.000             

40 Lò Văn Tín 1946 Mường So Bệnh Binh 1.500.000             

41 Lương Trung Điện 1956 Mường So Bệnh Binh CĐHH 1.500.000             

42 Bùi Ngọc Lẩn 1949 Mường So Bệnh Binh 1.500.000             

43 Thùng Văn Sao 1955 Mường So Bệnh Binh 1.500.000             

44 Lò Văn Chiền (Chiên) 1960 TT Phong Thổ Bệnh Binh 1.500.000             

45 Lò Văn Luân 1950 TT Phong Thổ CĐHH 1.500.000             

46 Đỗ Quốc Trụ 1950 TT Phong Thổ CĐHH 1.500.000             

47 Bùi Minh Huệ 1944 TT Phong Thổ CĐHH 1.500.000             

48 Trần Như Cảnh 1950 TT Phong Thổ CĐHH 1.500.000             

49 Bùi Văn Thương 1955 TT Phong Thổ CĐHH 1.500.000             

50 Bùi Văn Thơ 1948 Mường So CĐHH 1.500.000             
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51 Bùi Trọng Tuyến 1954 Mường So CĐHH 1.500.000             

52 Nguyễn Văn Quảng 1949 Mường So CĐHH 1.500.000             

53 Thào Thị Dủ 1958 Dào San Tuất Bệnh Binh 1.500.000             

54 Nguyễn Thị Kết 1941 Huổi Luông Tuất Bệnh binh 1.500.000             

55 Nông Đình Chài 1955 TT.Phong Thổ
Thương binh mất 

sức lao động
             1.500.000 

VII Huyện Tam Đường 73 109.500.000        

1 Đặng Đình Được 1929 TT.Tam Đường Tuất Liệt sĩ 1.500.000             

2 Nguyễn Thị Hoa 1950 TT.Tam Đường Tuất Liệt sĩ 1.500.000             

3 Lò Thị Po 1957 TT.Tam Đường Tuất Liệt sĩ 1.500.000             

4 Hoàng Thị Nhị 1957 TT.Tam Đường Tuất Liệt sĩ 1.500.000             

5 Lò Thị Hơ 1933 Xã Bình Lư Tuất Liệt sĩ 1.500.000             

6 Lò Thị Khấu 1957 Xã Bình Lư Tuất Liệt sĩ 1.500.000             

7 Tòng Thị Din 1947 Xã Bình Lư Tuất Liệt sĩ 1.500.000             

8 Lò Thị Đuông 1967 Xã Bản Bo Tuất Liệt sĩ 1.500.000             

9 Lò Thị Khăm 1929 Xã Bản Bo Tuất Liệt sĩ 1.500.000             

10 Lò Thị Phả 1942 Xã Bản Bo Tuất Liệt sĩ 1.500.000             

11 Lò Thị Thum 1945 Xã Bản Bo Tuất Liệt sĩ 1.500.000             

12 Giàng Thị Páo 1956 Xã Giang Ma Tuất Liệt sĩ 1.500.000             

13 Phạm Thị Lan 1940 Xã Thèn Sin Tuất Liệt sĩ 1.500.000             

14 Hầu Thị Mỷ 1958 Xã Nùng Nàng Tuất Liệt sĩ 1.500.000             

15 Vàng Thị Cha 2001 Xã Nùng Nàng Tuất Liệt sĩ 1.500.000             

16 Vàng Thị Máy 1956 Xã Tả Lèng Tuất Liệt sĩ 1.500.000             

17 Tao Thị Chọi 1945 Xã Bản Hon Tuất Liệt sĩ 1.500.000             

18 Tao Thị Kẻo 1960 Xã Bản Hon Tuất Liệt sĩ 1.500.000             
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19 Lò Thị Pín 1910 Xã Nà Tăm Tuất Liệt sĩ 1.500.000             

20 Lò Thị Sòn 1949 Xã Nà Tăm Tuất Liệt sĩ 1.500.000             

21 Lò Thị Điếng 1946 Xã Nà Tăm Tuất Liệt sĩ 1.500.000             

22 Lò Thị Mèo 1945 Xã Nà Tăm Tuất Liệt sĩ 1.500.000             

23 Lù Thị Sảo 1952 Xã Bản Giang Tuất Liệt sĩ 1.500.000             

24 Lù Văn Lín 1952 Xã Bản Giang Tuất Liệt sĩ 1.500.000             

25 Lù Can Dinh 1927 Xã Khun Há Tuất Liệt sĩ 1.500.000             

26 Võ Quốc Cường 1953 Xã Bình Lư Thương binh CĐHH 1.500.000             

27 Hoàng Văn Thuần 1945 Xã Bình Lư Thương binh CĐHH 1.500.000             

28 Vàng Văn Dẩu 1948 Xã Bình Lư Thương Binh 1.500.000             

29 Lò Văn Hợp 1968 Xã Bình Lư Thương Binh 1.500.000             

30 Nguyễn Văn Dũng 1955 Xã Bản Bo Thương Binh 1.500.000             

31 Lý A Hù 1956 Xã Tả Lèng Thương Binh 1.500.000             

32 Lò Văn Lem 1947 Xã Nà Tăm Thương Binh 1.500.000             

33 Tao Văn Khặn 1956 Xã Nà Tăm Thương Binh 1.500.000             

34 Tẩn A Tráng 1947 Xã Bản Giang Thương Binh 1.500.000             

35 Phạm Thị Nga 1955 Xã Thèn Sin Thương Binh 1.500.000             

36 Trần Đình Nho 1947 TT.Tam Đường Thương binh CĐHH 1.500.000             

37 Hoàng Xuân Mộng 1951 TT.Tam Đường Thương binh CĐHH 1.500.000             

38 Nguyễn Văn Sơ 1952 TT.Tam Đường Thương binh CĐHH 1.500.000             

39 Nguyễn Thị Dung 1940 TT.Tam Đường Thương binh CĐHH 1.500.000             

40 Hoàng Kiên Quyết 1952 TT Tam Đường Thương Binh 1.500.000             

41 Nguyễn Văn Tròn Xã Bình Lư CĐHH 1.500.000             

42 Đỗ Đức Phận Xã Bình Lư CĐHH 1.500.000             

43 Nguyễn Như Ý Xã Bình Lư CĐHH 1.500.000             
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44 Vương Văn Bưởng Xã Bình Lư CĐHH 1.500.000             

45 Nguyễn Viết Xuân Xã Bình Lư CĐHH 1.500.000             

46 Hoàng Văn Nhượng Xã Bình Lư CĐHH 1.500.000             

47 Nguyễn Hữu Tề Xã Bản Bo CĐHH 1.500.000             

48 Vũ Huy Tuyển TT.Tam Đường CĐHH 1.500.000             

49 Nguyễn Văn Hoanh TT.Tam Đường CĐHH 1.500.000             

50 Lê Văn Luân TT.Tam Đường CĐHH 1.500.000             

51 Đỗ Thế Quang TT.Tam Đường CĐHH 1.500.000             

52 Trần Văn Đệ TT.Tam Đường CĐHH 1.500.000             

53 Bùi Văn Cừ TT.Tam Đường CĐHH 1.500.000             

54 Nguyễn Văn Tỵ TT.Tam Đường CĐHH 1.500.000             

55 Nguyễn Viết Vụ TT.Tam Đường CĐHH 1.500.000             

56 Hoàng Xuân Huề TT.Tam Đường CĐHH 1.500.000             

57 Nguyễn Đình Gánh TT.Tam Đường CĐHH 1.500.000             

58 Hoàng Mạnh Toàn TT.Tam Đường Con nhiễm CĐHH 1.500.000             

59 Lò Văn Quyền TT.Tam Đường Con nhiễm CĐHH 1.500.000             

60 Trần Thị Huyền TT.Tam Đường Con nhiễm CĐHH 1.500.000             

61 Hoàng Thị Chíp 1948 TT.Tam Đường Tuất Thương binh 1.500.000             

62 Giàng Thị Vang 1954 Xã Giang Ma Tuất Thương binh 1.500.000             

63 Má A Tra 1954 Xã Nùng Nàng Bệnh Binh 1.500.000             

64 Vàng A Tùng 1952 Xã Nùng Nàng Bệnh Binh 1.500.000             

65 Phạm Ngọc Uyên 1949 Xã Bình Lư Bệnh Binh 1.500.000             

66 Võ Cảnh Toàn Xã Bình Lư Con nhiễm CĐHH 1.500.000             

67 Võ Mạnh Trường Xã Bình Lư Con nhiễm CĐHH 1.500.000             

68 Bùi Văn Lan Xã Thèn Sin Bị địch bắt tù, đày 1.500.000             
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69 Hoàng Thị Vịnh TT Tam Đường Tuất Bệnh Binh 1.500.000             

70 Hà Thị Học 1955 TT Tam Đường Tuất Bệnh Binh 1.500.000             

71 Nguyễn Thị Mùi 1937 Xã Bình Lư Tuất Bệnh Binh 1.500.000             

72 Nguyễn Thị Xuân 1950 Xã Thèn Sin Tuất Bệnh Binh 1.500.000             

73 Lù Thị Seng 1949 Xã Khun Há Tuất Bệnh Binh 1.500.000             

VIII Huyện Nậm Nhùn 28 42.000.000          

1 Mào Văn Dịch 1963 Xã Mường Mô Thương binh 1.500.000             

2 Chảo Cáo Trình 1959 45078514 Xã Nậm Chà Thương binh 1.500.000             

3 Mào Văn Sến 1953 45023715 Xã Mường Mô Thương binh 1.500.000             

4 Hoàng Văn Vang 1947 Xã Nậm Hàng Thương binh 1.500.000             

5 Lò Văn Sạch 1949 45064303 Xã Lê Lợi Thương binh 1.500.000             

6 Lò Văn Lin 1946 45011684 Xã Lê Lợi Thương binh 1.500.000             

7 Lò Văn Hoạt 1987 45180042 Xã Nậm Pì Thương binh Hộ nghèo 1.500.000             

8 Lò Văn Diu 1958 45076000 TT Nậm Nhùn Bệnh binh 1.500.000             

9 Lò Văn Phấn 1935 Xã Lê Lợi Bệnh binh 1.500.000             

10 Lò Văn Pan 1951 45079245 Xã Mường Mô Bệnh binh 1.500.000             

11 Mào Văn Phe 1939 45215215 Xã Mường Mô Bệnh binh 1.500.000             

12 Chúng Văn Khoong 1945 45158409 Xã Mường Mô Bệnh binh Tuất liệt sĩ 1.500.000             

13 Lừu A Phừ 1945 Xã Nậm Ban AHLLVT Bệnh binh 1.500.000             

14 Lò Thị Dai 1962 Xã Mường Mô Tuất liệt sĩ 1.500.000             

15 Phan Thị Sân 1930 Xã Mường Mô Tuất liệt sĩ BTXH 1.500.000             

16 Lò Thị Nguỵn 1946 Xã Mường Mô Tuất liệt sĩ 1.500.000             

17 Lò Thị Phéng 1950 Xã Mường Mô Tuất liệt sĩ 1.500.000             

18 Mào Thị Khót 1932 Xã Mường Mô Tuất liệt sĩ BTXH 1.500.000             

19 Lò Thị Ón 1953 TT Nậm Nhùn Tuất liệt sĩ 1.500.000             
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20 Lường Thị Phạo 1946 Xã Lê Lợi Tuất liệt sĩ 1.500.000             

21 Vàng Thị Dâu 1949 Xã Lê Lợi Tuất liệt sĩ 1.500.000             

22 Nguyễn Thị Thanh 1948 Xã Nậm Hàng Tuất liệt sĩ 1.500.000             

23 Mùa Thị Đớ 1945 Xã Nậm Hàng Tuất bệnh binh 1.500.000             

24 Vàng Thị Chả 1950 Xã Nậm Hàng Tuất bệnh binh Hộ nghèo 1.500.000             

25 Lý Thị Phích 1944 Xã Nậm Hàng Tuất bệnh binh 1.500.000             

26 Lò Thị Sóng 1957 Xã Mường Mô Tuất bệnh binh 1.500.000             

27 Vì Thị Ke 1957 TT. Nậm Nhùn Tuất bệnh binh 1.500.000             

28 Khoàng Chính Duyên 2007 TT. Nậm Nhùn Tuất bệnh binh 1.500.000             
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